
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         / TTPM-DTBVT 
    V/v yêu cầu báo giá mua  

vật tư y tế, hóa chất 

      Phù Mỹ, ngày        tháng 7 năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

vật tư y tế, hóa chất với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ 

phận Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế/Văn thư, Trung tâm Y tế Phù Mỹ. 

Số điện thoại: 0256.3855.219.  

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế/Văn thư - Trung tâm Y tế Phù Mỹ;  

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2025 đến 

trước 08 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2025.  

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 

tháng 8 năm 2025. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại phụ lục I kèm theo 

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:  

Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí 

vận chuyển và các chi phí khác có liên quan … đến tận kho của Khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế Phù Mỹ. 

 3. Yêu cầu về báo giá  

 - Số lượng báo giá: 01 bản gốc  

 - Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt  

 - Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng 



 Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Lãnh đạo TTPM; 

- Trang TTĐT của TTYT Phù Mỹ; 

- Trang TTĐT Bộ KHĐT 

(https://muasamcong.mpi.gov.vn); 

- Lưu: VT, DTBVT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ 
(Kèm Công văn số       / TTPM-DTBVT ngày     /7/2025 của TTYT Phù Mỹ) 

 

TT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/đóng gói ĐVT 
    Số 

lượng 

1 Viên khử khuẩn 
* Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate 50% 

(2,5g trên viên 5g) 
Viên 1000 

2 
Dung dịch Acid 

acetic 3% 

* Thành phần: Acid acetic 3%.               

* Chai 500ml. 
Chai 05 

3 Vòng tránh thai 

* Vòng tránh thai TCu 380A đặt trong buồng tử 

cung, được làm bằng polyethylene. 

* Cành đứng (thân dọc) được cuộn dây đồng và 

mỗi cành ngang được bọc bởi một ống đồng.  

*Tổng diện tích bề mặt của đồng xấp xỉ 380 mm2. 

Cái 200 

4 
Ống nội khí 

quản có bóng  

* Kích thước: Size  2.5 -7 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế. 

* Ống có đường cản quang, đầu ống vát mài nhẵn. 

* Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ 

trong từng túi. 

 

    

  Cái 20 

5 Kim lấy máu  

* Thiết bị lấy máu có kim vô trùng, dùng 1 lần 

* Độ đâm sâu của kim : Tuỳ chỉnh 3 chế độ (1.3 

mm, 1.8 mm, 2.3 mm) 

* Đường kính mũi kim: 0,63mm, 23G 

Cái 1.000 

6 Bơm tiêm 1 ml 

- Dùng 01 lần, dung tích 1ml kèm kim 26G. 

- Phần xilanh trong suốt, có vạch chia. Cung cấp 

được cả loại đầu xoăn và đầu trượt. 

- Kim vát 3 cạnh có nắp đậy.  

- Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

- Sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn, không 

chứa DEHP hoặc thành phần khác gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe người bệnh. 

- Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc 

Cái 1.000 

 
Danh mục gồm 06 mặt hàng  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

Mẫu báo giá 

(Kèm theo Công văn số      /TTPM-DTBVT ngày     tháng     năm 2025 của TTYT Phù Mỹ) 

BÁO GIÁ(1) 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Phù Mỹ, chúng tôi.....[ghi 

tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia 

trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế. 

STT 
Danh 

mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1             

2             

...             

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày … tháng… năm 

… [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ….. tháng …. 

năm ....[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 

tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá]. 

- Thời gian bảo hành: ……tháng kế từ khi 2 bên ký biên bản nghiệm thu bàn 

giao [ghi cụ thể số tháng nhưng không nhỏ hơn 06 tháng] 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                  ………., ngày.... tháng…..năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 
                                                                      (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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